
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 27 

Chủ đề nhánh 2: Phương tiện giao thông đường thủy 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày  23/03/2026 đến 27/03/2026) 

           Tên nhóm/lớp: Nhà trẻ Khe Tre 

           Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 09 trẻ 

           Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Trương Thị Phương 

Thứ 

Thời 

điểm 

Thứ 2 

(23/03) 

Thứ 3 

(24/03) 

Thứ 4 

(25/03) 

Thứ 5 

(26/03) 

Thứ 6 

(27/03) 

 

 

 

 

Đón 

trẻ, 

chơi, 

thể dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp. 

+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

+ Kiểm tra tư trang, túi quần của trẻ. 

+ Hướng dẫn trẻ để tư trang đúng nơi quy định. 

+ Cho trẻ chơi theo ý thích 

+ Trò chuyện về chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường thủy 

- Thể dục sáng: Máy bay 

- Điểm danh . 

+ Dự báo thời tiết trong ngày. 

+ Kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

Hoạt 

động 

chơi 

tập có 

chủ 

định 

* Thể dục: 

- VĐCB:  Đứng co 1 

chân 

- TCVĐ: Cáo và đàn 

gà 

* Nhận biết: 

- Tàu thủy, thuyền 

buồm 

*Làm quen với văn 

học: 

- Thơ: Con tàu 

*Giáo dục âm nhạc: 

- NDTT: VĐTN 

Lái ô tô. 

- NDKH: Nghe hát:Em 

đi chơi thuyền. 

*Tạo hình: 

- Dán thuyền buồm. 

Tăng 

cường 

Tiếng 

Việt 

- Đứng co 1 chân - Tàu thủy, thuyền 

buồm 

- Xình xịch xình xịch, 

nhanh nhanh 

- Lái ô tô - Keo dán, con 

thuyền, buồm 



 Hoạt 

động 

chơi, 

tập 

 

Tăng 

cường 

tiếng 

việt 

* Góc thao tác vai:  

- Cửa hàng bán các loại phương tiện giao thông 

* Góc sách truyện: 

- Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông trên biển.  

- Làm sách tranh về các phương tiện giao thông. 

* Góc hoạt động với đồ vật: 

- Xếp bến tàu. 

*Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Phương tiện giao thông, thuyền buồm... 

 1. Dạo chơi 

Dạo chơi vườn rau. 

2. Trò chơi: - Trò chơi vận động: Qua suối nhỏ 

                      - Trò chơi dân gian: Kéo cưa lửa xẻ 

* Chơi tự do: 

- Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời. 

* Luyện tập nghe nói một số câu có chưa từ: Rau bắp cải, su hào... 

 

 

Hoạt 

động 

ăn 

chính, 

ngủ, ăn 

phụ 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn 

- Trong khi ăn 

- Sau khi ăn 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ 

- Trong khi ngủ 

- Sau khi ngủ 

- Vận động bài hát “ Đu quay” 

* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh. 



Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích  

–  

Chơi, 

tập 

- Ôn vận động: Đứng 

co 1 chân. 

- Tập xâu, luồn dây, 

cài, cởi cúc, buộc 

dây. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

 

- Ôn nhận biết:Tàu 

thủy, thuyền buồm 

- Tập xâu, luồn dây, 

cài, cởi cúc, buộc dây. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày. 

- Ôn thơ: con tàu 

- Tập xâu, luồn dây, 

cài, cởi cúc, buộc dây. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cưuối 

ngày 

- Ôn bài hát: Lái ô tô, 

em đi chơi thuyền 

- Chơi theo ý. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày 

- Ôn tạo hình: Dán 

thuyền buồm 

- Chơi theo ý thích. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày, tuần, phát phiếu 

bé ngoan. 

Ăn 

chính 

- Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh 

 

Trả trẻ 

- Chuẩn bị tư trang cho trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ . Trả trẻ tận tay phụ huynh. Lua lớp, tắt điện, 

khóa cửa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUẦN 27 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 23/03/2026 - 27/03/2026) 

 

    Tên nhóm/ lớp: Nhà trẻ Khe Lương 

    Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 10 trẻ 

    Số giáo viên/ lớp, tên giáo viên: Linh Thị Toan 

Thứ 

Thời 

điểm 

Thứ 2 

(23/03) 

Thứ 3 

(24/03) 

Thứ 4 

(25/03) 

Thứ 5 

(26/03) 

Thứ 6 

(27/03) 

 

 

 

 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

- Đón trẻ vào lớp. 

+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

+ Kiểm tra tư trang, túi quần của trẻ. 

+ Hướng dẫn trẻ để tư trang đúng nơi quy định. 

+ Cho trẻ chơi theo ý thích 

+ Trò chuyện về chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường thủy 

- Thể dục sáng: Máy bay 

- Điểm danh . 

+ Dự báo thời tiết trong ngày. 

+ Kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

Hoạt 

động 

chơi tập 

có chủ 

định 

* Thể dục: 

- VĐCB:  Ném bóng 

vào đích  

- TCVĐ: Thuyền về 

bến 

* Nhận biết: 

- Tàu thủy, thuyền 

buồm 

*Làm quen với văn 

học: 

- Thơ: Con tàu 

*Giáo dục âm nhạc: 

- NDTT: VĐTN 

Lái ô tô. 

- NDKH: Nghe hát: 

Em đi chơi thuyền. 

*Tạo hình: 

- Dán thuyền trên biển. 

Tăng 

cường 

Tiếng 

Việt 

- Qủa bóng 

- Thuyền về bến. 

- Tàu thủy, thuyền 

buồm 

- Xình xịch xình xịch, 

nhanh nhanh 

- Lái ô tô 

- Em đi chơi thuyền 

- Keo dán, con thuyền, 

trên biển 



Hoạt 

động 

chơi, tập 

- 

Tăng 

cường 

Tiếng 

Việt 

* Góc thao tác vai:  

- Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ chơi nấu ăn, chơi bán hàng,... 

* Góc sách truyện: 

- Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông trên biển.  

- Làm sách tranh về phương tiện giao thông đường thủy 

* Góc hoạt động với đồ vật: 

- Xếp bến tàu. 

*Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Búp bê, cái bát, cái thìa , tàu thủy, thuyền buồm, xếp bến tàu… 

Hoạt 

động 

chơi, tập 

- 

Tăng 

cường 

Tiếng 

Việt 

1. Dạo chơi: Dạo chơi vườn hoa.  

2. Trò chơi: - Trò chơi vận động: Thuyền về bến 

                      - Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ 

* Chơi tự do: 

- Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời.  

 

*Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Vườn hoa, hoa giấy, hoa bỏng, thuyền về bến, dung dăng dung dẻ …… 

 

 

Hoạt 

động ăn 

chính, 

ngủ, ăn 

phụ 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn 

- Trong khi ăn 

- Sau khi ăn 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ 

- Trong khi ngủ 

- Sau khi ngủ 

- Vận động bài hát “ Đu quay” 

* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh. 



 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích  

–  

Chơi, 

tập 

- Ôn vận động: Ném 

bóng vào đích  

- Tập xâu, luồn dây, 

cài, cởi cúc, buộc 

dây. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

 

- Ôn nhận biết: Tàu 

thủy, thuyền buồm 

- Tập xâu, luồn dây, 

cài, cởi cúc, buộc dây. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày. 

- Ôn thơ: Con tàu 

- Tập xâu, luồn dây, 

cài, cởi cúc, buộc dây. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cưuối 

ngày 

- Ôn bài hát: Lái ô tô, 

em đi chơi thuyền 

- Chơi theo ý. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày 

- Ôn tạo hình: Dán 

thuyền trên biển 

- Chơi theo ý thích. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày, tuần, phát phiếu 

bé ngoan. 

 

Ăn 

chính 

- Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh 

 

Trả trẻ - Chuẩn bị tư trang cho trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

- Trả trẻ tận tay phụ huynh. 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 27 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 1 : PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 23/03/2026 đến 27/03/2026) 

          Tên nhóm/lớp: Nhà trẻ Khe Phương 

          Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 05 trẻ 

          Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Hoàng Thị Quyên 

Thứ 

Thời 

điểm 

Thứ 2 

(23/03) 

Thứ 3 

(24/03) 

Thứ 4 

(25/03) 

Thứ 5 

(26/03) 

Thứ 6 

(27/03) 

 

 

 

 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

- Đón trẻ vào lớp. 

+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

+ Kiểm tra tư trang, túi quần của trẻ. 

+ Hướng dẫn trẻ để tư trang đúng nơi quy định. 

+ Cho trẻ chơi theo ý thích 

+ Trò chuyện về chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường thủy 

- Thể dục sáng: Máy bay 

- Điểm danh . 

+ Dự báo thời tiết trong ngày. 

+ Kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

  

Hoạt 

động chơi 

tập có 

chủ định 

* Thể dục: 

- VĐCB:  Bò bằng 2 

bàn tay và 2 bàn 

chân 

- TCVĐ: Cáo và đàn 

gà 

* Nhận biết: 

- Tàu thủy, thuyền 

buồm 

*Làm quen với văn 

học: 

- Thơ:Con tàu 

*Giáo dục âm nhạc: 

- NDTT: VĐTN 

Lái ô tô. 

- NDKH: Nghe hát:Em 

đi chơi thuyền. 

*Tạo hình: 

- Dán thuyền trên 

biển. 

Tăng 

cường 

Tiếng 

Việt 

- Bàn tay, bàn chân - Tàu thủy, thuyền 

buồm 

- Xình xịch xình xịch, 

nhanh nhanh 

- Lái ô tô, Chơi 

thuyền 

- Keo dán, con thuyền, trên 

biển 



 

 

Hoạt 

động góc 

 -  

 

 

 

 

 

Tăng 

cường 

tiếng việt 

* Góc thao tác vai:  

- Cửa hàng bán các loại đồ chơi về giao thông 

* Góc sách truyện: 

- Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông trên biển.  

- Làm sách tranh về các phương tiện giao thông. 

* Góc hoạt động với đồ vật: 

- Xếp bến tàu. 

* Góc vận động: 

- Hát vận động bài hát trong chủ đề. 

- Chơi với bóng. 

* Tăng cường tiếng việt: Tàu thủy, ca nô, đường thủy.... 

Hoạt 

động  

ngoài trời 

- 

 

 

 

 

Tăng 

cường 

tiếng việt 

* Hoạt động dạo chơi: 

- Dạo chơi ngoài trời 

* Trò chơi vận động:   

- Thuyền về bến. 

- Nu na nu nống 

* Chơi tự do: 

- Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời.  

- Chơi với cát nước. 

 

* Tăng cường tiếng việt: Dạo chơi ngoài trời, thuyền về bến, nu na nu nống 

 

 

Hoạt 

động ăn 

chính, 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn 

- Trong khi ăn 

- Sau khi ăn 

* Ngủ 



ngủ, ăn 

phụ 

- Trước khi ngủ 

- Trong khi ngủ 

- Sau khi ngủ 

- Vận động bài hát “ Đu quay” 

* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh. 

 

 

 

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích  

–  

Chơi, tập 

- Ôn vận động: 

Bò bằng 2 bàn 

tay và 2 bàn 

chân 

- Tập xâu, luồn 

dây, cài, cởi 

cúc, buộc dây. 

- Chơi theo ý 

thích trong góc 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Ôn nhận biết:Tàu 

thủy, thuyền buồm 

- Tập xâu, luồn dây, 

cài, cởi cúc, buộc 

dây. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày. 

- Ôn thơ:con tàu 

- Tập xâu, luồn dây, cài, cởi 

cúc, buộc dây. 

- Chơi theo ý thích trong 

góc 

- Nhận xét trẻ trong ngày. 

- Nêu gương trẻ cưuối ngày 

- Ôn bài hát: Lái 

ô tô, em đi chơi 

thuyền 

- Chơi theo ý. 

- Chơi theo ý 

thích trong góc 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày 

- Ôn tạo hình: Dán thuyền 

trên biển 

- Chơi theo ý thích. 

- Nêu gương trẻ cuối ngày, 

tuần, phát phiếu bé ngoan. 

Ăn chính - Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh 

Trả trẻ - Chuẩn bị tư trang cho trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

- Trả trẻ tận tay phụ huynh. 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 27 

Chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường hàng không 

Thời gian thực hiện: 1 tuần. (Từ ngày 23/03/2026 - 27/03/2026) 

Tên nhóm/lớp: 3 tuổi Khe Tre 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 10 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Đặng Thị Hương Sen 

 

Thứ 

 

Thời điểm 

Thứ 2 (23/3) 
Thứ 3 

(24/3) 

Thứ 4 

 (25/3) 

Thứ 5 

(26/3) 

Thứ 6 

(27/3) 

 

 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

* Đón trẻ - Chơi: 

- Đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng trong tủ đồ 

- Tuyên truyền phụ huynh đưa con đi học, để xe đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về trẻ.
 

- Chơi theo ý thích, xem tranh, kể về các phương tiện giao thông đường không  

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: 

- Trọng động: Tập kết hợp trên nền nhạc 

+ Hô hấp1: còi tầu tu tu... 

+ Tay 2: Hai tay đưa lên cao, ra trước, sang ngang. 

+ Lưng, bụng, lườn 1: Đứng cúi ngừơi về phía trước. 

+ Chân 2: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang. 

- Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 
* Điểm danh: Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

Hoạt động 

học 

* Thể dục: 

- VĐCB: 

Ném trúng đích 

thẳng đứng bằng 1 

tay. 

 - TCVĐ: Tạo dáng 

* LQ với văn học: 

Đồng dao: đi cầu đi 

quán  

Khám phá khoa học: 

 Khám phá mũ bảo 

hiểm 

 

* Tạo hình: 

Vẽ máy bay(Mẫu) 

  

 * Làm quen với toán:  

Ôn xác định vị trí của 

đồ vật so với bản thân  

 



Tăng cường 

Tiếng Việt 

Ném trúng đích 

thẳng đứng bằng 1 

tay. 

   

 Cái xoong 

Lược chải tóc 

 Cà quai mũ đúng 

cách 

 

Thân máy bay  

  

 Vật ở bên phải/trái của 

con 

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường 

Tiếng Việt 

* Góc phân vai:  

- Gia đình, Của hàng bách hóa. 

* Góc xây dựng:  

- Xây dựng sân bay, xếp phương  tiện  giao thông bé thích. 

* Góc nghệ thuật: 

- Cắt, dán, tô màu tranh về phương tiện giao thông đường hàng không. 

Hát các bài hát về chủ đề. 

 * Góc học tập - sách:  

- Xem truyện tranh kể về các phương tiện giao thông đường hàng không.. Làm sách về một số loại máy bay quen thuộc. 

* Góc khoa học – thiên nhiên:  

- Đếm số máy bay, chăm sóc cây xanh. 

 - Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Xây dựng sân bay, xếp phương  tiện  giao thông bé thích. Cắt, dán, 

tô màu tranh về phương tiện giao thông đường hàng không. 

Hát các bài hát về chủ đề.  

Đếm số máy bay, chăm sóc cây xanh. 

 

Chơi ngoài 

trời 

 

 

Tăng cường 

Tiếng Việt 

* Hoạt động có chủ đích: 

- Quan sát bầu trời; Trò chuyện về thời tiết. 

- Quan sát vườn hoa của trường. 

* Trò chơi vận động:  

- Ai nhanh nhất, đu quay, rồng rắn lên mây 

* Chơi tự chọn : 

- Vẽ theo ý thích trên sân, nhặt lá rụng trên sân. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: thời tiết, vườn hoa, trò chơi ai nhanh nhất, đu quay, rồng rắn 

lên mây.  
 * Vệ sinh, ăn trưa: 



 

 

Ăn chính, 

ngủ, ăn phụ 

 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng. 

- Cho trẻ vào bàn ăn trưa. 

* Hoạt động ngủ trưa: 

- Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn giữ gìn trật tự. 

* Vệ sinh, ăn quà chiều: 

- Vào bàn ăn quà chiều. 

- Chải tóc cho trẻ. 

 

 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

1. Hoạt động ôn, luyện: 

+ Thứ 2: Ôn luyện vận động: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay. 

- Thứ 3: Ôn đọc đồng  dao Đi cầu đi quán. 

- Thứ 4: Khám phá mũ bảo hiểm. 

- Thứ 5: Vẽ máy bay(Mẫu) 

- Thứ 6: Ôn xác định vị trí của đồ vật so với bản thân. 

2. Chơi theo ý thích- Nhận xét nêu gương 

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần 

- Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

- Chơi tự do. 

Trả trẻ 

-  Rèn trẻ một số kĩ năng tự phục vụ: Lấy túi, ba lô, cất ghế… 

- Rèn trẻ thói quen chào cô, chào bố mẹ trước khi ra về. 

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 27: 

CHỦ ĐỀ NHÁNH  4:  MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA GIAO THÔNG. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần. ( Từ ngày 23/03/2026 đến ngày 27/03/2026) 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 4,5 tuổi Khe Tre 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 11 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Thanh 

 

Thứ 

 

Thời 

điểm 

 

Thứ 2 

(23/03) 

 

Thứ 3 

(24/03) 

 

Thứ 4 

(25/03) 

 

Thứ 5 

(26/03) 

 

Thứ 6 

(27/03) 

 

 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

huynh cung cấp thêm cho trẻ những hiểu biết về các quy định khi tham gia giao thông. 

- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.  

- Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện về một số quy định khi tham gia giao thông. 

- Cho trẻ chơi theo ý thích. 

- Thể dục buổi sáng:. 

+ Hô hấp:Thổi bóng 

+ Tay: Tay đưa ra trước, lên cao 

+ Lưng , bụng, lườn:  Đứng cúi gập người về phía trước, tay chạm ngón chân. 

+ Bật: Bật tiến về phía trước. 

- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

* Thể dục: 

- VĐCB:  

Ném và bắt bóng bằng 

2 tay cách xa tối thiểu 

4m 

- TCVĐ: Thi xem ai 

nhanh.  

* Làm quen với văn 

học: 

Truyện Qua đường 

 

* Khám phá xã hội: 

Tìm hiểu một số quy 

định khi tham gia giao 

thông. 

* Giáo dục âm nhạc: 

- NDTT: Biễu diễn văn 

nghệ:  

Đoàn tàu, Em đi qua 

ngã tư đường phố, bác 

đưa thư vui tính 

NDKH:Nghe hát: Anh 

phi công ơi 

* Làm quen với 

toán: 

Làm quen với đồng 

hồ.  



 + Trò chơi: Hát theo 

hình vẽ 

*Tăng 

cường 

tiêng 

việt. 

- Ném, bắt bóng bằng 

2 tay 

 

- Không chơi dưới 

lòng đường. 

- Ngã tư đường phố 

- Tàu hỏa 

 

- Anh phi công ơi 

- Hát theo hình vẽ 

 

- Đồng hồ, thời 

gian. 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

* Góc phân vai: 

- Chơi đóng vai gia đình. Phòng khám bệnh. Cửa hàng bán các phương tiện giao thông. 

* Góc chơi xây dựng:  

- Xây dựng ngã tư đường phố. 

- Lắp ghép các phương tiện giao thông. 

* Góc nghệ thuật:  

- Tô màu, cắt, dán, các phương tiện giao thông, làm biển báo giao thông. 

- Biểu diễn văn nghệ với nội dung về chủ đề 

* Góc học tập - sách:  

- Làm sách, tranh về các quy định khi tham gia giao thông. 

- Xem tranh truyện có nội dung về chủ đề. 

* Góc khoa học,  thiên nhiên: 

-  Quan sát vật chìm vật nổi. 

-  Chăm sóc cây xanh.  

- Cho trẻ luyện nói câu có chứa các từ, cụm từ :  Các thành viên trong gia đình, cô/chú bác sỹ tận tâm, Quầy thu tiền, 

ngã tư đường phố, các phương tiện giao thông. 

 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

* Hoạt động có chủ đích: 

- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau trên sân trường. 

- Quan sát một số phương tiện giao thông 

* Trò chơi vận động:  

- Thuyền về bến. Làm theo tín hiệu. 

- Kéo co, luồn luồn dải dế. 

* Chơi theo ý thích: 

- Vẽ tự do trên sân, xếp hột hạt về ngã tư đường phố. 



- Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

- Cho trẻ luyện nói câu có chứa các từ, cụm từ :  Thời tiết hôm nay ấm áp/mát mẻ..., làm theo tín hiệu 

Hoạt 

động ăn 

* Trước khi ăn: 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng. 

*Trong khi ăn: 

- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dương bữa ăn. 

- Cho trẻ vào bàn ăn sáng, trưa, ăn chiều 

*Sau khi ăn: 

-Vệ sinh sau khi ăn 

 

Hoạt 

động 

ngủ 

 

* Trước khi ngủ: 

- Hướng trẻ lấy gối vào đúng chỗ  

- Cho trẻ đọc thơ"giờ đi ngủ" 

*Trong khi ngủ: 

- Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn giữ gìn trật tự. 

*Sau khi ngủ: 

-Hướng trẻ cất đồ gọn gàng đúng quy định sau khi ngủ dậy 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

1. Ôn luyện: 

- Thứ 2: Ném và bắt bóng bằng 2 tay cách xa tối thiểu 4m 

- Thứ 3: Truyện qua đường 

- Thứ 4: Ôn “Tìm hiểu một số quy định khi tham gia giao thông”. 

- Thứ 5: Biẻu diễn văn nghệ các bài trong chủ đề 

- Thứ 6: Làm quen với đồng hồ, tập xem giờ 

2. Chơi theo ý thích: 

- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc. 

- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của mình. 

- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ. 
 

Trả trẻ 

-Nhận xét nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

- Rèn trẻ một số kĩ năng tự phục vụ. 

- Rèn trẻ thói quen chào cô, chào bố mẹ trước khi ra về. 
 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 27: 

Chủ đề nhánh 4: MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA GIAO THÔNG. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần. (Thực hiện từ ngày 23/03/2026 đến ngày 27/03/2026). 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo Khe Lương 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 16 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Đặng Thị Xuân + Khúc Thị Hồng 

Các hoạt động Thứ 2 

(23/03) 

Thứ 3 

(24/03) 

Thứ 4 

(25/03) 

Thứ 5 

(26/03) 

Thứ 6  

(27/03) 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ, nhăc nhở phụ huynh cung cấp thêm cho trẻ những 

hiểu biết về các quy định khi tham gia giao thông. 

- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.  

- Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện về một số quy định khi tham gia giao thông. 

- Nghe nhach, nghe hát các bài hát trong chủ đề 

- Thể dục buổi sáng:.+ Hô hấp 3: Thở ra, hít vào sâu 

+Tay 4: Đánh chéo 2 tay ra phía trước, sau 

+ Lưng, bụng, bật 4: Cúi về trước, ngửa ra sau. 

+ Chân 4: Nâng cao chân, gập gối. 

- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

 

 

Hoạt động 

học 

* Thể dục: 

- VĐCB:  

Nhảy lò cò ít nhất 5 

bước liên tục, đổi 

chân theo yêu cầu. 

- TCVĐ: Ô tô về 

bến. 

* Làm quen với chữ 

cái: 

Trò chơi chữ cái p, q  

* Khám phá xã hội: 

Tìm hiểu một số quy 

định khi tham gia 

giao thông. 

* Giáo dục âm nhạc 

BDVN: Bông hoa 

mừng cô. Bác đưa thư 

vui tính. Đèn xanh 

đèn đỏ 

TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát 

*Làm quen với 

văn học: 

Truyện: Qua 

đường   

TCTV - Liên tục, đổi chân. - Trò chơi với chữ 

cái p, q 

- Quy định tham gia 

giao thông. 

- Đèn xanh, đèn đỏ Qua đường  

 

    Hoạt động  

góc 

* Góc phân vai: Chơi đóng vai gia đình; Phòng khám bệnh; Cửa hàng bán các phương tiện giao thông. 

* Góc chơi xây dựng:  Xây dựng ngã tư đường phố; Lắp ghép các phương tiện giao thông. 

* Góc nghệ thuật: Tô màu, cắt, dán, các phương tiện giao thông trang trí tranh ngã tư đường phố. 



 

 

 

 

TCTV 

- Biểu diễn văn nghệ với nội dung về chủ đề. 

* Góc học tập - sách: Làm sách, tranh về các quy định khi tham gia giao thông; Xem tranh truyện có nội dung 

về chủ đề. 

* Góc khoa học,  thiên nhiên:  Chơi với cát, nước; Chăm sóc cây xanh.  

Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Cửa hàng bán các phương tiện giao thông. ngã tư đường 

phố 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

TCTV 

* Hoạt động có chủ đích: Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau trên sân trường; Thí nghiệm 

vật chìm nổi; Lao dộng trồng  rau 

* Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê; Thuyền về bến; Làm theo tín hiệu. 

* Chơi theo ý thích: Vẽ tự do trên sân, xếp hột hạt về ngã tư đường phố; Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời. 

Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: 

Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau trên sân trường; Thí nghiệm vật chìm nổi 

 

Hoạt động ăn 

-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách. 

- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất. 

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn. 

Hoạt động 

ngủ 

- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ. 

- Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu... 

- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy. 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

1. Ăn chiều: Cho trẻ ăn chiều 

2. Ôn luyện: - Thứ 2: Ôn vận động Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu. 

- Thứ 3: Ôn trò chơi chữ cái p,q 

- Thứ 4: Ôn “Tìm hiểu một số quy định khi tham gia giao thông”. 

- Thứ 5: Kĩ năng sống: Dạy trẻ kỹ năng an toàn khi đi tàu xe. 

- Thứ 6: Qua đường 

3. Chơi theo ý thích: Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc. 

- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi, hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện khả năng của mình. 

- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ. 

 

Trả trẻ 

1.  Nhận xét - nêu gương:  Nhận xét nêu gương cuối ngày;  Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan. 

2. Vệ sinh trả trẻ :  

- Dọn dẹp đồ chơi; Hướng dẫn trẻ tự cất đồ chơi đúng nơi quy định. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về. 



KẾ HOẠCH TUẦN 27: 

Chủ đề nhánh 4: MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA GIAO THÔNG. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần. (Từ ngày 23/03/2026- 27/03/2026) 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi Khe Phương 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 09 trẻ 

GVCN: Nguyễn Thị Luyến 

Các hoạt động Thứ 2 

(23/03) 

Thứ 3 

(24/03) 

Thứ 4 

(25/03) 

Thứ 5 

(26/03) 

Thứ 6  

(27/03) 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ, nhăc nhở phụ huynh cung cấp thêm cho trẻ những 

hiểu biết về các quy định khi tham gia giao thông. 

- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.  

- Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện về một số quy định khi tham gia giao thông. 

- Cho trẻ chơi theo ý thích. 

- Thể dục buổi sáng:. 

+ Hô hấp 4: Thở ra, hít vào sâu 

+Tay 4: Đánh chéo 2 tay ra phía trước, sau 

+ Lưng, bụng, bật 4: Cúi về trước, ngửa ra sau. 

+ Chân 4: Nâng cao chân, gập gối. 

- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

 

 

Hoạt động 

học 

* Thể dục: 

- VĐCB:  

Nhảy lò cò ít nhất 5 

bước liên tục, đổi 

chân theo yêu cầu. 

- TCVĐ: Ô tô về 

bến. 

* Làm quen với văn 

học: 

Truyện: Qua đường. 

* Khám phá xã hội: 

Một số quy định tham 

gia giao thông. 

* Tạo hình: 

Làm cột đèn giao 

thông 

*Làm quen với 

toán:  

 Tách 1 nhóm có 

10 đối tượng 

thành 2 phần 

bằng các cách 

khác nhau. 

TCTV - Liên tục, đổi chân. - Qua đường. - Quy định giao thông. - Cột đèn giao thông - Tách 1 nhóm có 

10 đối tượng 



 

    Hoạt động  

góc 

* Góc phân vai: Chơi đóng vai gia đình; Phòng khám bệnh; Cửa hàng bán các phương tiện giao thông. 

* Góc chơi xây dựng:  Xây dựng ngã tư đường phố. 

* Góc nghệ thuật: Tô màu, cắt, dán, các phương tiện giao thông. 

* Góc học tập - sách: Làm sách, tranh về các quy định khi tham gia giao thông; Xem tranh truyện có nội dung 

về chủ đề. 

* Góc khoa học,  thiên nhiên:  Chơi với cát, nước; Chăm sóc cây xanh.  

* Luyện tập nghe nói các câu có chứa  từ: Phương tiện giao thông, ngã tư đường phố, làm sách tranh 

Hoạt động 

ngoài trời 

* Hoạt động có chủ đích: 

- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau trên sân trường; Quan sát một số phương tiện giao thông. 

* Trò chơi vận động: Kéo co; Thuyền về bến; Làm theo tín hiệu. 

Nu na nu nống, đua thuyền 

* Chơi theo ý thích: Vẽ tự do trên sân, xếp hột hạt về ngã tư đường phố; Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời. 

* Luyện tập nghe nói các câu có chứa  từ: Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh trên sân, biển báo giao 

thông... 

 

 

Hoạt động ăn 

-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách. 

- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất. 

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn. 

Hoạt động 

ngủ 

- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ. 

- Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu... 

- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy. 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

1. Ăn chiều: Cho trẻ ăn chiều 

2. Ôn luyện: 

- Thứ 2: Ôn vận động Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu. 

- Thứ 3: Truyện: Qua đường 

- Thứ 4: Khám phá xã hội: Một số quy định tham gia giao thông giao thông. 

- Thứ 5: Tạo hình: Làm cột đèn giao thông 

- Thứ 6: Tách 1 nhóm có 10 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau. 



3. Chơi theo ý thích: Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc. 

- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi, hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện khả năng của mình. 

- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ. 

 

Trả trẻ 

1.  Nhận xét - nêu gương:  Nhận xét nêu gương cuối ngày;  Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan. 

2. Vệ sinh trả trẻ  

- Dọn dẹp đồ chơi; Hướng dẫn trẻ tự cất đồ chơi đúng nơi quy định. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về. 
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